
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ XÂY DỰNG

Số:               /TB-SXD Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2026

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá hồ sơ đủ (hoặc không đủ) điều kiện

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 20/2026)

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý 
hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2026 của Chính 
Phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Sau khi xem xét các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của các cá nhân 
đã tiếp nhận từ ngày 09/6/2026 đến ngày 28/6/2026, Sở Xây dựng thông báo kết 
quả đánh giá hồ sơ đủ (hoặc không đủ) điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng theo danh sách đính kèm, cụ thể như sau:

1. Danh sách cá nhân đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề: 12 cá nhân (15 
lĩnh vực) - Phụ lục I.

2. Danh sách cá nhân không đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề: 63 cá nhân 
(76 lĩnh vực) - Phụ lục II.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Lưu ý:
- Các cá nhân đã được Hội đồng đánh giá không đủ điều kiện cấp chứng chỉ 

hành nghề sẽ không được hoàn trả lệ phí đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
- Hiện nay, do Sở Xây dựng không thể đăng nhập tài khoản trên hệ thống quản 

lý năng lực hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng (www.nangluchdxd.gov.vn)
 nên không thể tạo mã số chứng chỉ hành nghề và đăng tải thông tin năng lực hành 
nghề của các cá nhân đủ điều kiện theo quy định. Sở Xây dựng sẽ thực hiện in và 
gửi chứng chỉ hành nghề đến các cá nhân thông qua Trung tâm hành chính công 
ngay khi tạo được mã số chứng chỉ hành nghề (Thông tin nội dung được đăng tải 
trên trang thông tin của Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tại địa chỉ 
https://sxd.dongnai.gov.vn);

https://sxd.dongnai.gov.vn
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- Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân đủ 
điều kiện và thông báo trả hồ sơ cho các cá nhân không đủ điều kiện sẽ là cơ sở để 
kết thúc thủ tục hành chính đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
của các cá nhân này trên hệ thống một cửa của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có liên quan được biết./.

Nơi nhận:
- Trung tâm Hành chính công thành phố;
- Ban GĐ Sở;
- Bộ phận CNTT (đăng tải);
- Các cá nhân đề nghị cấp CCHN;
- Lưu: VT, QLCLXD.(Minh)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lâm



PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

(kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày            /            /2026 của Sở Xây dựng)

Tổng số: 12 cá nhân (15 lĩnh vực)

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X)STT Họ và tên Năm sinh Số CC/CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo

Trình độ 
chuyên môn 
và chuyên 

ngành đào tạo

Lĩnh vực cấp Hạng

Đạt Không 
đạt

Ghi chú

1 Nhiệm Tấn 
Lực 08/09/2001 093201006471 26/10/2023

Cục CS 
QLHC về 

TTXH

Việt 
Nam Đại học Cần Thơ Chính quy Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế Xây dựng 
công trình (Kết cấu 

công trình)
III x  

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình
III x  

2 Phùng Tiến 
Nga 01/01/1972 051072016512 29/09/2022

Cục CS 
QLHC về 

TTXH

Việt 
Nam Đại học Kỹ thuật Chính quy Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị 

công trình
III x  

3 Lê Minh Luân 12/05/1967 079067031825 12/09/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân lập 
Kỹ thuật Công 
nghệ TP. HCM

Chính quy Kỹ sư Điện 
công nghiệp

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị 

công trình
III x  

4 Huỳnh Văn 
Mạnh 06/03/1979 054079001505 11/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đại học Đà Nẵng 
- Trường Đại học 

Bách khoa
Chính quy Kỹ sư Điện kỹ 

thuật

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị 

công trình
III x  

5 Hồ Thanh 
Thiệp 26/11/1975 077075002007 11/04/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật TP. Hồ 

Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Điện khí 
hóa và cung 

cấp điện

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị 

công trình
III x  

6 Lê Tiến Dũng 22/02/1984 044084005554 26/8/2023
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Xây 
dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 
công trình (Công 
trình Đường bộ)

III x  

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình
III x  
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7 Phạm Văn 
Khiếu 16/09/1991 060091005610 26/05/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
Khoa TP. Hồ Chí 

Minh
Chính quy

Kỹ sư xây 
dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế Xây dựng 
công trình (Kết cấu 

công trình)
III x  

8 Trần Quang 18/08/1982 082082000444 21/12/2021
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân lập 
Kỹ thuật Công 

nghệ
Chính quy Kỹ sư Điện 

công nghiệp

Thiết kế cơ - điện 
công trình (Hệ 

thống điện)
I x  

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị 

công trình
I x  

9 Đỗ Lê Minh 03/01/1981 066081000052 10/08/2022
Cục 

CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
Khoa TP. Hồ Chí 

Minh
Chính quy Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế Xây dựng 
công trình (Kết cấu 

công trình)
I x  

10 Lưu Duy 
Khương 26/01/1984 080084009114 28/11/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
Khoa TP. Hồ Chí 

Minh
Chính quy

Kỹ sư xây 
dựng Thủy lợi 
– Thủy điện – 

Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng 
công trình (Công 
trình Cấp nước - 

thoát nước)

I x  

11 Nguyễn Kim 
Duy 26/01/1978 030078011767 30/06/2022

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội Chính quy

Kỹ sư Xây 
dựng Dân 

dụng – Công 
nghiệp

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình
I x   

12 Nguyễn Trung 
Đông 06/09/1989 096089008264 26/04/2023

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ TP. Hồ Chí 

Minh
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình
I x  
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

(kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày            /            /2026 của Sở Xây dựng)

Tổng số: 63 cá nhân (76 lĩnh vực)

Kết quả đánh 
giá đánh dấu (X)

STT Họ và tên Năm sinh Số CC/CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo

Trình độ 
chuyên môn và 
chuyên ngành 

đào tạo

Lĩnh vực cấp Hạng
Đạt Không 

đạt

Ghi chú

1 Nguyễn Văn 
Lợi 28/12/1978 051078009687 12/09/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân lập 
Kỹ thuật Công 

nghệ

Chính 
quy Kỹ sư Điện

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

I x

Đề nghị nộp hồ sơ 
mới theo quy định 
khoản 3; Điều 55; 
Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

2 Đặng Thế 
Anh 18/08/1977 031077005436 10/07/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân lập 
Hải Phòng

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng và 
Công nghiệp

Thiết kế Xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

I x

Đề nghị thực hiện 
theo văn bản Số: 
3492/SXD-
QLCLXD ngày 
07/04/2026 của Sở 
Xây dựng về việc 
đề nghị xác nhận 
hoàn thành của Chủ 
đầu tư để xét hồ sơ 
cấp chứng chỉ hành 
nghề Kiến trúc và 
hồ sơ đề nghị cấp 
chứng chỉ hoạt 
động xây dựng.

3 Nguyễn 
Công Huân 06/03/1991 096091009664 07/09/2023

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Quốc tế 
Hồng Bàng 
TP.HCM

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 
dựng Dân dụng 
và Công nghiệp

Thiết kế Xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ
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Định giá xây 
dựng II x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

4 Nguyễn 
Trung Đông 06/09/1989 096089008264 26/04/2023

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng I x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

5 Nguyễn Văn 
Đàn 26/09/1985 040085031171 01/08/2025 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Đà Nẵng 
- Trường Đại học 

Bách khoa

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

6 Lương Việt 
Hòa 27/05/1993 070093001845 05/04/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Cao đẳng Xây 
dựng TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Cao đẳng Quản 
lý xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Đề nghị làm rõ: 
Quyết định phê 
duyệt Báo cáo 
KTKT thì Ban 
QLDA ĐTXD tỉnh 
làm Chủ đầu tư. 
Hợp đồng và biên 
bản thanh lý hợp 
đồng là Ban QLDA 
ĐTXD huyện Chơn 
Thành
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7 Trần Hữu 
Bình 01/06/1991 070091000739 23/08/2024 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Cao đẳng Xây 
dựng số 2

Chính 
quy

Cao đẳng Quản 
lý xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Đề nghị làm rõ: 
Quyết định phê 
duyệt Báo cáo 
KTKT thì Ban 
QLDA ĐTXD tỉnh 
làm Chủ đầu tư. 
Hợp đồng và biên 
bản thanh lý hợp 
đồng là Ban QLDA 
ĐTXD huyện Chơn 
Thành

8 Nguyễn 
Đình Quốc 15/04/1984 060084000450 11/07/2024 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Vừa làm 
vựa học

Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng III x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

Định giá xây 
dựng III x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

9 Trần Lê 
Phong Quan 11/10/1999 052099003755 04/02/2023

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghiệp Thực 
phẩm TP. Hồ 

Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

III x

Công việc tham gia 
vẽ bản vẽ PCCC, 
chống sét của 02 dự 
án nên không đủ số 
lượng công trình, 
đồng thời kinh 
nghiệm không phù 
hợp với lĩnh vực đề 
nghị.

10
Nguyễn 
Ngọc 

Nguyện
06/12/1992 038082039052 28/02/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Xây 
dựng

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ
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11 Trần Hoài 
Phúc 10/08/1995 079095032684 26/12/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật môi 

trường

Thiết kế xây 
dựng công trình 
(Công trình Cấp 

nước - thoát 
nước)

I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm c; Điểm 
g; Khoản 1; Điều 
88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

12 Lưu Tuấn 
Thành 13/03/2000 060200006887 12/03/2025 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng III x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

Định giá xây 
dựng III x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

13 Đặng Quang 
Thích 29/01/1999 052099012543 23/09/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Thiết kế cơ - điện 
công trình (Hệ 

thống điện)
III x

Tên công ty trong 
quyết định phê 
duyệt của Ban 
QLDA ĐTXD khu 
vực Bình Chánh 
chưa đồng nhất. Đề 
nghị cung cấp thêm 
tài liệu thiết kế để 
chứng minh

14 Võ Hoàng 
Hiệp 09/01/1993 079093012002 22/11/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây 
dựng công trình 

(Công trình 
Đường bộ)

I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ
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15 Lê Minh 
Đức 20/08/1978 075078015391 20/07/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
Khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
Xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình. Đề 
nghị thực hiện theo 
Điểm c; Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

16 Nguyễn Lê 
Nhật Tấn 10/01/1980 052080000502 14/08/2022

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
Khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
Xây dựng

Thiết kế Xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

I x
Đơn đề nghị và 
CCCD chưa đúng 
tên

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đơn đề nghị và 
CCCD chưa đúng 
tên

17 Đỗ Văn 
Mười 05/02/1975 049075000635 25/03/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Mở TP. 
Hồ Chí Minh

Học từ 
xa

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng 
chuyên ngành 
Cấp thoát nước

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Đề nghị thực hiện 
theo Khoản 3; Điều 
83; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

Định giá xây 
dựng III x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ
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18 Lê Đặng 
Tuấn Sơn 18/05/1984 079084029827 21/05/2024

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Lương 
Thế Vinh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Thời gian công tác 
trong đơn đề nghị 
cấp chứng chỉ và 
thời gian công tác 
trong đơn xác nhận 
kinh nghiệm hoạt 
động xây dựng 
công trình Chung 
cư Lê Trọng Tấn 
chưa hợp lý. Hợp 
đồng giám sát thì 
không có liên danh, 
Biên bản nghiệm 
thu PCCC tên đơn 
vị giám sát là liên 
danh 2 công ty. Đề 
nghị xem xét lại 
trước khi nộp hồ sơ 
đề nghị cấp CCHN 
xây dựng

19 Trần Quốc 
Dũng 26/06/1983 046083005996 05/04/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng & 
Công nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng I x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

20 Phạm Ngọc 
Vũ 24/12/1972 054072004480 02/05/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội Tại chức Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Nhà máy sản xuất 
phân bón NPK 
Bình Điền Quảng 
Trị, tài liệu đính 
kèm chưa chứng 
minh cấp công 
trình.

21 Nguyễn 
Thành Trung 09/02/1987 072087007448 18/09/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
Khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình.

Thiết kế Xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

I x
Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình.
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22 Lê Minh 
Đoàn 13/10/1993 075093000575 25/03/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Ngày tháng cấp 
CCCD và đơn đề 
nghị cấp CCHN 
hoạt động xây dựng 
có sai lệch

23 Trần Anh 
Thắng 05/04/1989 079089030688 22/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Quốc tế 
Hồng Bàng TP. 
Hồ Chí Minh

Chính 
quy Kiến trúc sư Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng II x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

24 Đặng Tiến 
Khương Duy 21/07/1992 034092008786 22/11/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Mỏ - 
Địa chất

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
Trắc địa - Bản đồ Khảo sát địa hình I x

Không có tài liệu 
chứng minh thời 
gian kinh nghiệm 
từ 07 năm trở lên 
theo quy định để 
nâng hạng 1

25 Huỳnh Văn 
Thảo 12/12/1983 077083006074 04/12/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân lập 
Văn Lang

Chính 
quy Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình.

26 Lê Văn Thiết 14/06/1986 054086005725 03/12/2025 Bộ Công 
an

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Tài liệu đính kèm 
của công trình kho 
chưa phân bón 
thành phẩm NPK, 
chưa chứng minh 
cấp công trình. 'Đề 
nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; 
Điều 88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

27 Lê Minh Hội 03/09/1996 052096008611 02/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Thủy 
Lợi

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình thủy

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Đề nghị nộp hồ sơ 
mới theo quy định 
khoản 3; Điều 55; 
Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ
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28 Trịnh Công 
Sơn 23/02/1985 068085006141 13/02/2025 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Thiết kế Xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

I x

Tên lĩnh vực đề 
nghị chưa đúng 
theo quy định; 
không có tài liệu 
chứng minh thời 
gian kinh nghiệm 
từ 07 năm trở lên 
theo quy định để 
nâng hạng 1

29 Hoàng Đăng 
Vinh 28/10/1995 060095008094 27/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Khoa 
học Tự nhiên

Chính 
quy

Cử nhân Địa chất 
học Khảo sát địa hình III x

Không đính kèm tài 
liệu chứng minh 
cấp công trình nên 
không có cơ sở 
đánh giá năng lực

30 Nguyễn Văn 
Bốn 24/05/1966 035066005738 01/10/2025 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Học từ 
xa Kỹ sư xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Đề nghị nộp hồ sơ 
mới theo quy định 
khoản 3; Điều 55; 
Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

31 Lưu Văn 
Hiếu 12/10/1984 036084015826 18/01/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng - Công 

nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

32 Tôn Thất 
Hoành 18/05/1985 046085009562 21/04/2025 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải

Chính 
quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

33 Huỳnh 
Thanh Tân 03/01/1984 082084003977 07/03/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ Sài Gòn

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ
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34 Đàm Quốc 
Dũng 17/03/1985 054085005296 15/06/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình.

35 Huỳnh 
Trọng Duy 15/08/1989 052089004472 22/11/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Mở TP. 
Hồ Chí Minh

Chính 
quy Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình.

36 Nguyễn Văn 
Mẫn 14/07/1971 075071012592 03/05/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật TP. Hồ 

Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư điện khí 
hóa và Cung cấp 

điện

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

III x

Đề nghị thực hiện 
theo Khoản 3; Điều 
79; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

37 Võ Hồng 
Khanh 10/06/1981 075081012703 31/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
Khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư điện - điện 
tử - điện năng

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

III x

Đề nghị thực hiện 
theo Khoản 3; Điều 
79; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

38 Nguyễn 
Tuấn Anh 08/08/1986 038086025551 03/05/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Cửu 
Long

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng – 
Công nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình. 'Đề 
nghị thực hiện theo 
văn bản Số: 
3492/SXD-
QLCLXD ngày 
07/04/2026 của Sở 
Xây dựng về việc 
đề nghị xác nhận 
hoàn thành của Chủ 
đầu tư để xét hồ sơ 
cấp chứng chỉ hành 
nghề Kiến trúc và 
hồ sơ đề nghị cấp 
chứng chỉ hoạt 
động xây dựng.
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39 Lê Ngọc Hà 19/09/1992 038092023786 29/09/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế Xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

III x

Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình. 'Đề 
nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; 
Điều 88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình. 'Đề 
nghị thực hiện theo 
Điểm g; Khoản 1; 
Điều 88; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

40 Châu Văn 
Thắng Lợi 20/06/1991 058091004101 08/09/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Không có tài liệu 
chứng minh thời 
gian kinh nghiệm 
từ 07 năm trở lên 
theo quy định để 
nâng hạng 1

41 Đỗ Thanh 
Phong 19/12/1982 074082001920 14/03/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân lập 
Bình Dương

Chính 
quy Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

42 Lê Viết Vinh 
Quang 01/01/1982 052082016309 10/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ Sài Gòn

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ
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43 Nguyễn Văn 
Khánh 07/10/1980 046080000142 25/02/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
Khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện 
công trình (Hệ 

thống điện)
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

I x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

44 Cao Thị Nhỏ 02/10/1991 040191033128 03/02/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Quy hoạch 
giao thông

Lập quy hoạch 
đô thị và nông 

thôn
II x

"- Cá nhân chưa 
đảm bảo Điều kiện 
kinh nghiệm nghề 
nghiệp để được cấp 
chứng chỉ hành 
nghề thiết kế quy 
hoạch xây dựng 
quy định tại Khoản 
2, Điều 81 của 
Nghị định số 
175/2024/NĐ – CP 
ngày 30/12/2024 
(chưa phải là Chủ 
nhiệm đồ án quy 
hoạch theo yêu 
cầu);

45 Đinh Xuân 
Chiến 24/07/1996 066096017209 10/02/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng III x

- Ngoài các quyết 
định bổ nhiệm, 
không có tài liệu 
đính kèm để chứng 
minh cá nhân đã 
thực hiện hoàn 
thành các dự án đã 
cung cấp."

46 Trần Văn 
Thiểm 22/12/1969 069016675403 12/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Điện - 
Điện tử

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

III x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ
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47 Lê Trọng 
Nhân 19/12/1993 037093004402 17/12/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Xây 
dựng

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo Khoản 3; Điều 
79; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

48 Huỳnh Văn 
Tân 02/03/1983 052086003093 15/01/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Không có tài liệu 
chứng minh thời 
gian kinh nghiệm 
từ 07 năm trở lên 
theo quy định để 
nâng hạng I

49 Lê Hiếu 
Thảo 27/05/1977 079077027975 10/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh
Tại chức Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đơn đề nghị cấp 
CCHN hoạt động 
xây dựng và CCCD 
bị sai lệch năm sinh

50 Phan Hữu 
Phước 13/01/1991 052091004639 29/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Thành 
Đông

Chính 
quy

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật Xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II x

Đề nghị thực hiện 
theo Điểm g; 
Khoản 1; Điều 88; 
Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

51 Trần Quốc 
Việt 01/11/1999 079099027553 14/06/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Mở 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Chưa có tài liệu 
chứng minh tổ chức 
liên quan đến công 
trình tham gia giám 
sát

52 Nguyễn Văn 
Tâm 15/09/1995 066095006809 09/02/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật TP. Hồ 

Chí Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật điện, 

điện tử

Thiết kế cơ - điện 
công trình (Hệ 

thống điện)
I x

Không đính kèm tài 
liệu chứng minh 
thời gian kinh 
nghiệm đủ 07 năm 
trở lên
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53
Nguyễn 

Phạm Thu 
Hiền

01/11/1985 066185000306 19/03/2025 Bộ Công 
an

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc Tp. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy Kiến trúc sư

Lập quy hoạch 
đô thị và nông 

thôn
II x

"- Cá nhân chưa 
đảm bảo Điều kiện 
kinh nghiệm nghề 
nghiệp để được cấp 
chứng chỉ hành 
nghề thiết kế quy 
hoạch xây dựng 
quy định tại Khoản 
2, Điều 81 của 
Nghị định số 
175/2024/NĐ – CP 
ngày 30/12/2024 
(Mới là Chủ nhiệm 
đồ án quy hoạch 01 
hồ sơ cấp huyện 
phê duyệt; Còn 01 
hồ sơ chỉ tham gia 
thiết kế và Chủ 
nhiệm 01 hồ sơ 
điều chỉnh cục bộ là 
chưa đảm bảo theo 
yêu cầu);

54 Trần Quang 
Lâm 20/03/1981 075081001611 25/04/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ Sài Gòn

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

- Ngoài các quyết 
định bổ nhiệm, 
không có tài liệu 
đính kèm để chứng 
minh cá nhân đã 
thực hiện hoàn 
thành các dự án đã 
cung cấp."

55 Trần Quang 18/08/1982 082082000444 21/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân lập 
Kỹ thuật Công 

nghệ

Chính 
quy

Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng I x

Giấy phép xây 
dựng đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình. 
Chưa có cơ sở để 
xét cấp chứng chỉ 
theo đơn đề nghị

56 Nguyễn Văn 
Vũ 23/08/1977 045077000096 25/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng I x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ
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Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị thực hiện 
theo văn bản Số: 
3492/SXD-
QLCLXD ngày 
07/04/2026 của Sở 
Xây dựng về việc 
đề nghị xác nhận 
hoàn thành của Chủ 
đầu tư để xét hồ sơ 
cấp chứng chỉ hành 
nghề Kiến trúc và 
hồ sơ đề nghị cấp 
chứng chỉ hoạt 
động xây dựng.

57 Lâm Trần 
Bảo 28/02/1995 051095011487 12/01/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Cao đẳng Kỹ 
thuật Cao Thắng

Chính 
quy

Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử

Giám sát công 
tác lắp đặt thiết 
bị công trình

III x

Đề nghị nộp hồ sơ 
mới theo quy định 
khoản 3; Điều 55; 
Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

Thiết kế cơ - điện 
công trình (Hệ 

thống điện)
III x

Đề nghị nộp hồ sơ 
mới theo quy định 
khoản 3; Điều 55; 
Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ
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58 Nguyễn 
Hùng Vương 12/11/1984 052084018957 25/11/2024 Bộ Công 

an
Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy Kiến trúc sư

Lập quy hoạch 
đô thị và nông 

thôn
II x

"- Cá nhân chưa 
đảm bảo Điều kiện 
kinh nghiệm nghề 
nghiệp để được cấp 
chứng chỉ hành 
nghề thiết kế quy 
hoạch xây dựng 
quy định tại Khoản 
2, Điều 81 của 
Nghị định số 
175/2024/NĐ – CP 
ngày 30/12/2024 
(Mới là Chủ nhiệm 
đồ án quy hoạch 01 
hồ sơ cấp huyện 
phê duyệt; Còn 01 
hồ sơ chỉ tham gia 
thiết kế và Chủ 
nhiệm 01 hồ sơ quy 
hoạch chi tiết rút 
gọn là chưa đảm 
bảo theo yêu cầu);
- Ngoài các quyết 
định bổ nhiệm, 
không có tài liệu 
đính kèm để chứng 
minh cá nhân đã 
thực hiện hoàn 
thành các dự án đã 
cung cấp."

59 Nguyễn Kim 
Duy 26/01/1978 030078011767 30/06/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng – 
Công nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng I x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ
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60 Trần Quốc 
Anh 02/07/1978 051078000010 27/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
Khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng

Thiết kế Xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

I x

Số năm kinh 
nghiệm chưa đủ 
theo quy định tại 
Điểm a; Khoản 2; 
Điều 79; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ. Tên 
đề nghị chưa đúng 
theo phụ lục VI 
kèm theo Nghị định 
175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024 
của Chính phủ

61 Huỳnh 
Thanh Tân 03/01/1984 082084003977 07/03/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ Sài Gòn

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình.

62 Nguyễn 
Trung Đông 06/09/1989 096089008264 26/04/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Công 
nghệ TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng I x

Căn cứ Khoản 2; 
Điều 55; Nghị định 
212/2026/NĐ-CP 
ngày 17/6/2026 của 
Chính phủ

63 Nguyễn 
Thành Trung 09/02/1987 087007448607 18/09/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Bách 
Khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng & 
Công nghiệp

Thiết kế Xây 
dựng công trình 
(Kết cấu công 

trình)

I x
Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình.

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Tài liệu đính kèm 
chưa chứng minh 
cấp công trình.
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